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DANH SÁCH DỰ THI VÒNG SƠ KHẢO 
CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC HỌC ĐƯỜNG 
LẦN I - NĂM HỌC 2016 - 2017

* Địa điểm: Hội trường trường THCS Nguyễn Văn Cừ.
* Thời gian: ngày 14/10/2017 (cả ngày)

	STT
	ĐƠN VỊ
	SBD
	HỌ TÊN
	NĂM SINH
	THÔNG TIN THÍ SINH

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Chiều Cao
	Cân Nặng
	SĐT
	Thông Tin Khác

	BẢNG A: KHỐI TIỂU HỌC 
Thời gian dự thi: từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút

	1
	TH PHÚ MỸ
	1A 
	Trần Phương Bảo Ngọc
	
	2007
	1m40
	39kg
	0983488288
	Yêu toán học, dã ngoại

	
	
	2A 
	Nguyễn Hoàng Gia Huy
	2007
	
	1m41
	40kg
	
	Vẽ,bơi, du lịch

	2
	TH TRẦN PHÚ
	3A 
	Huỳnh Kim Ngân
	
	1/4/2007
	1m38
	35kg
	
	Học giỏi môn khoa học và thích
nhảy múa…

	
	
	4A 
	Dương Gia Nghi
	
	26/06/2007
	1m43
	39kg
	
	Học giỏi môn anh văn và vẽ tranh

	
	
	5A 
	Nguyễn Phương
Thảo Vy
	
	20/06/2007
	1m43
	42kg
	
	Học giỏi môn Tiếng việt và thích vẽ tranh

	
	
	6A 
	Lê Nguyễn Tâm Như
	
	18/3/2003
	1m47
	43kg
	
	Yêu thích Hát, múa

	
	
	7A 
	Lê Thị Diễm My
	
	6/3/2004
	1m50
	43kg
	01679611847
	Yêu thích các môn nghệ thuật

	
	
	8A 
	Đặng Tú Trinh
	
	14/4/2004
	1m50
	45kg
	
	Yêu thích các môn thể thao, văn
nghệ

	
	
	9A 
	Trần Quag Huy
	14/2/2005
	
	1m60
	53kg
	
	Yêu thích các môn nghệ thuật

	
	
	10A 
	Hồ Đặng Kim Thy
	
	26/2/2005
	1m57
	45kg
	
	Yêu thích môn tiếng Anh và các
môn nghệ thuật

	3
	TH BÙI QUỐC KHÁNH
	11A 
	Nguyễn Ngọc Khánh Vy
	
	14/05/2009
	1m30
	24kg
	0993386642
	Em học giỏi các môn Tiếng Anh,sở thích đọc truyện, đi du lịch,năng khiếu ca hát nhảy múa. Ước mơ sau này làm cảnh sát bắt tội phạm.

	
	
	12A 
	Vương Tuyết Mai
	
	14/12/2008
	1m33
	24kg
	01667781594
	Em học giỏi các môn Toán và
Tiếng Việt, sở thích đọc truyện
tranh, đi sopping cùng với gia
đình, ước mơ sau này làm hướng
dẫn viên du lịch

	
	
	13A 
	Lê Thanh Vân
	
	31/07/2008
	1m35
	30kg
	0937363272
	Em học giỏi các môn Thể dục và
Tiếng Việt, sở thích đọc truyện cổ tích, năng khiếu ca hát nhảy múa,ước mơ sau này lớn lên làm Bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người.

	
	
	14A 
	Nguyễn Minh Thư
	
	27/05/2007
	1m50
	45kg
	0969011558
	Em học giỏi các môn Tiếng Anh,môn toán, Âm nhạc, sở thích nghe nhạc, ăn gà rán, năng khiếu ca hát, ước mơ sau này lớn lên trở cô giáo để dạy học cho các em.

	4
	TH CHÁNH MỸ
	15A 
	Nguyễn Hồ Hồng Yến
	
	19/12/2008
	1m3
	32 kg
	
	Sở thích ca hát, Ước mơ làm cô giáo

	5
	TH HIỆP THÀNH
	16A 
	Đinh Ngọc Phương Uyên
	
	04/9/2007
	1m48
	38kg
	0905 057668
	Học giỏi môn Toán, Tiếng Việt, Anh văn. Sở thích đọc truyện tranh, năng khiếu văn nghệ

	6
	TH NGUYỄN DU
	17A 
	Nguyễn Ngọc Hòa Nhã
	
	
	
	
	
	

	
	
	18A 
	Hồ Bảo Nhi
	
	
	
	
	
	

	
	
	19A 
	Vi Huỳnh Thảo Vy
	
	
	
	
	
	

	
	
	20A 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	
	
	
	
	
	

	
	
	21A 
	Nguyễn Trần Phương Mai
	
	
	
	
	
	

	
	
	22A 
	Nguyễn Thị Tường Vy
	
	
	
	
	
	

	7
	TH TƯƠNG BÌNH HIỆP
	23A 
	Nguyễn Thành Trung
	2007
	
	1,32
	29
	
	Em học giỏi các môn Toán , sở thích làm Phi công

	
	
	24A 
	Vương Tâm Như
	
	2007
	1,25
	27
	
	Em học giỏi các môn Tiếng việt ;Sở thích làm ca sĩ

	
	
	25A 
	Nguyễn Trần Thảo Vy
	
	2008
	1.28
	28
	
	Em học giỏi các môn Tin học ;Sở thích làm giáo viên

	
	
	26A 
	Nguyễn Ngọc Phương  Thảo
	
	2007
	1,30
	32
	
	Em học giỏi các môn Toán ;Sở thích làm ca sĩ

	
	
	27A 
	Nguyễn Hữu Thái Thịnh
	2007
	
	1.29
	30
	
	Em học giỏi các môn Toán ;Sở thích làm bác sĩ

	
	
	28A 
	Nguyễn Hoàng Phúc
	2007
	
	1.29
	30
	
	Em học giỏi các môn Mỹ thuật ;Sở thích làm Người mẫu

	
	
	29A 
	Đặng Lê Thảo Nguyên
	2007
	
	1.30
	28
	
	Em học giỏi các môn Ngoại ngữ ;Sở thích làm giáo viên

	8
	TH ĐỊNH HÒA
	30A 
	Hồ Nguyễn Ngọc Vy
	
	9/5/2008
	1,49m
	40kg
	01234770808
	Giỏi đều các môn,Viết chữ đẹp.kể chuyện hay.

	
	
	31A 
	Huỳnh Bảo Như
	
	25/3/2008
	1,42m
	32kg
	01676797433
	Âm nhạc, múa, dẫn chương trình

	
	
	32A 
	Trần Trung Thành
	01/01/2008
	
	1,40
	35kg
	0944151900
	Thích học toán, thể thao
(bóng đá, học võVovinam)

	9
	TH LÊ HỒNG PHONG
	33A 
	Trần Trương Khánh Văn
	
	10/10/2008
	1.33
	35kg
	0937203209
	Em thích hát, múa, thích
ăn gà rán đi chơi cùng gia
đình ước mơ sau này sẽ
trở thành ca sĩ.

	
	
	34A 
	Hứa Thục Đoan 

	
	2/7/2008
	1.35
	33kg
	0908626811
	Thích đi xem phim, cuối
tuần ở nhà cùng ba mẹ
nấu ăn, thích ngắm
mưa,bạn có ước mơ trở
thành MC nhí, được mọi
người biết đến

	
	
	35A 
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc

	
	4/3/2007
	1.48
	36.5kg
	
	Bạn rất thích đọc sách,
chính vì vậy bạn được bạn
bè đặt cho biệt danh là cô
bé mọt sách, đáng yêu quá
đúng không nào? ngoài ra
bạn rất thích nấu ăn, du
lịch cùng gia đình. Ước
mơ sau này lớn lên sẽ trở
thành Bác sĩ.

	
	
	36A 
	Võ Lê Bảo Trân 

	
	24/9/2017
	1m36
	37kg
	0919750731
	Nữ  Bạn đặc biệt rất thích kể
chuyện, vừa qua bạn đã
đem về cho trường rất
nhiều giải thưởng như Hoa Phượng đỏ, kể chuyện
theo sách hè, bạn rất thích
hát ước mơ sau này sẽ trở
thành MC.

	
	
	37A 
	Bùi Gia Linh 

	
	2/2/2008
	1.39
	32kg
	0919672355
	Nữ  Ban Linh có đôi mắt biết nói đấy, không tin đúng
không nào?… nếu tiếp xúc với bạn rồi thì sẽ nhớ hoài
cho coi..hihi bạn có sở thích cuối tuần học đàn,
thích ăn sushi nè cùng gia đình cuối tuần trò chuyện
ngoài ra bạn còn có thêm biệt tài nữa đó là múa đó các bạn.

	
	
	38A 
	Nguyễn Đức Bảo khôi


	27/2/2009
	
	
	38kg
	0933674711
	Khôi có sở thích hát, bạn hát rất hay Khôi còn có 1câu em song sinh 2 bạnđều tài năng như nhau vùa
qua các bạn đã mang vềcho trường rất nhiều bằng
khen về ca hát đó cac ban,Khôi rất thích ăn gà rán,uống trà sữa đặc biệt rất ra dáng anh trai đó nha. Luôn
luôn nhường nhịn cậu em song sinh của mình rấtđáng yêu.

	10
	TH PHÚ HÒA 1
	39A 
	Đặng Nguyễn Ý An
	
	29/9/2007
	1m57
	53kg
	0983240211(mẹ)
0918 676 636
	Em học giỏi môn tiếng anh
Sở thích: thích vẽ tranh
Năng khiếu: nhảy hiện đại.
Ước mơ sau này trở thành tiếp viên
hàng không

	
	
	40A 
	Nguyễn Trung Dũng
	4/4/2009
	
	1,35m
	40 kg
	0989366788(mẹ)
0906 697697(ba)
	Em học giỏi môn toán
Sở thích: chơi đá banh, đánh cầu lông,
Năng khiếu: ca hát
Ước mơ sau này trở thành nhà bác học
tài ba.

	
	
	41A 
	Lê Ngyễn Quỳnh Chi
	
	20/8/2008
	1,27m
	35 kg
	0937 86333(mẹ)
0907 601333(ba)
	Em học giỏi môn tiếng anh
Sở thích: Hát múa
Năng khiếu: Hát múa
Ước mơ sau này trở thành đầu bếp nổi
tiếng

	
	
	42A 
	Lê Trần Khánh Linh
	
	4/2/2009
	1,3m
	36 kg
	0909369808(mẹ)
0908 862979(ba)
	Em học giỏi môn tiếng anh
Sở thích: Đi du lịch
Năng khiếu múa Ấn Độ
Ước mơ sau này trở thành MC tài giỏi.

	
	
	43A 
	Đoàn An An 



	
	27/7/2008
	1m4
	35kg
	0909652266
	Thích xem ti vi, ăn
sushi,ước mơ trở thành
Bác sĩ.

	
	
	44A 
	Tôn Đặng Hoàng Diệp
	
	12/01/2010
	
	25 kg
	0913950096
	Em xin chào tất cả mọi
người, em rất yêu ba và
mẹ mỗi tuần em thích
cùng gia đình đi siêu thị.Ước mơ sau này em sẽ trở thành ca sĩ.

	
	
	45A 
	Đặng Thành Đạt 


	18/03/2008
	
	
	41kg
	0911566161
	Đến với cuộc thi tìm kiếm tài năng MC học đường
lần thứ nhất,em rất vui và háo hức. em là anh hai trong gia đình em yêu gia đình của em, em thích múa, hát ước mơ sau nay em sẽ trở thành Bác sĩ đễ chữa bẹnh cho mọi người.

	11
	TH PHÚ HÒA 3
	46A 
	Đàm Trúc Quỳnh




	
	13/3/2007

	1m40
	36 kg
	0913091439
	Giỏi môn Toán, Anh văn. Sở thích:
đi tắm biển,ăn gà rán.Năng khiếu:
trình diễn thời trang

	
	
	47A 
	Tôn Nữ Bảo Ngọc
	
	4/10/2007
	1m40
	35 kg
	0935305060
	Giỏi môn Tiếng Việt, Toán. Sở thích:
Ăn gà rán, vẽ tranh. Năng khiếu:
dẫn chương trình.

	12
	TH PHÚ HÒA 2
	48A 
	Nguyễn Thái Lan Anh
	
	14/12/2007
	1m49
	40kg
	
	Em học giỏi các môn văn, mỹ thuật, sở thích xem phim, vẽ tranh

	
	
	49A 
	Nguyễn Gia Linh
	
	05/1/2007
	1m53
	42kg
	
	Học giỏi môn toán và có sở thích đi du lịch

	
	
	50A 
	Nguyễn Ngọc Dương Triều
	
	11/4/2007
	1m42
	34kg
	
	Em giỏi các môn toán, âm nhạc, thích trồng cây và nghe nhạc

	
	
	51A 
	Trương Thanh Tâm
	
	7/11/2007
	1m45
	41kg
	
	Em học giỏi các môn văn, sử, địa và thích đi du lịch

	BẢNG B: KHỐI THCS
Thời gian dự thi: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 phút

	1
	THCS CHÁNH NGHĨA
	1B 
	Đặng Huy Anh
	08/04/2003
	
	1m65
	55 kg
	01239222359
	

	2
	THCS NGUYỄN VĂN CỪ
	2B 
	Lê Thúy Hiền
	
	14/2/2003
	1m57
	45kg
	0984146400
	Yêu thích múa, vẽ, cờ vua

	3
	THCS CHU VĂN AN
	3B 
	Trần Tú Nhi
	
	21/8/2003
	1m65
	45kg
	0902758679
	Em học giỏi môn anh văn, sở thích đi du lịch.Năng khiếu diễn kịch.

	
	
	4B 
	Phạm Hoàng Trúc Lam
	
	4/10/2004
	1m50
	35kg
	0974.167.966
	Em học giỏi môn toán, sở thích đọc sách, nghe nhạc, đi du lịch. Năng khiếu hát.

	4
	THCS TƯƠNG BÌNH HIỆP
	5B 
	Võ Thị Mỹ Anh
	
	13.02.2006
	1m45
	42kg
	01229.083065
	Em học giỏi các môn: Toán , Anh văn, văn; , sở thích: khám phá mọithứ xung quanh; năng khiếu đặc biệt: đá cầu.

	
	
	6B 
	Trần Thị Khánh linh
	
	13.03.2003
	1.55
	45
	0962.389.351
	Em học giỏi các môn: Toán , văn; sở thích: nghe nhạc; năng khiếu đặc biệt: hát.

	
	
	7B 
	Hồ Xuân Khuyên
	
	19.10.2003
	1.5
	39
	0973.747.874
	Em học giỏi các môn: Toán , Anhvăn, lịch sủ; sở thích: nghe nhạc;năng khiếu đặc biệt: hát

	
	
	8B 
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	
	30.08.2004
	1.55
	44
	01678.354.359
	Em học giỏi các môn: văn, nhạc ,thể dục; , sở thích: kể chuyện ,
múa; năng khiếu đặc biệt: kể
chuyện , múa

	
	
	9B 
	Ngô cẩm Tú
	
	06.02.2004
	1.55
	50
	0979.361.027
	Em học giỏi các môn: lý, sữ , âm
nhạc; sở thích: nghe nhạc; năng
khiếu đặc biệt: hát.

	
	
	10B 
	Võ lê Bảo Duyên
	
	
	1.57
	45
	
	Em học giỏi các môn: Toán , Anhvăn, văn; , sở thích: nghe nhạc,đọc sách; năng khiếu đặc biệt:hát.

	
	
	11B 
	Chu Thị Mơ
	
	05.10.2017
	1.56
	45
	01676.202.985
	Em học giỏi các môn: Toán , văn; sở thích: kể chuyện, đọc sách;năng khiếu đặc biệt: diễn kịch

	
	
	12B 
	Trần Nhật Hạ
	
	09.12.2005
	1.4
	43
	0918.766.755
	Em học giỏi các môn: Toán , Anh

	
	
	13B 
	Phan Kinh Luân
	05.02.2005
	
	1.72
	80
	0901.204.507
	Em học giỏi các môn: Toán , Anh văn; sở thích: nghe nhạc; năng khiếu đặc biệt: hát.

	
	
	14B 
	Trần Bá Khôi
	16.11.2005
	
	1.56
	65
	0908.493.611
	Em học giỏi môn: Anh văn,, sở
thích: nghe nhạc, đọc sách; năng
khiếu đặc biệt: diễn kịch

	5
	THCS HÒA PHÚ
	15B 
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
	
	2006
	1m40
	25 kg
	
	Học sinh các môn, sở thích
hát , kể chuyện

	
	
	16B 
	Huỳnh Ngọc Kim Trâm
	
	23/9/2005
	1m55
	45 kg
	0918911792
	Học giỏi mônToán, sở thích
kể chuyện , hát múa

	
	
	17B 
	Lê Khánh Linh
	
	2004
	1m45
	38
	0908480077
	Học giỏi văn, Toán , sở thích
hát, kể chuyện .

	
	
	18B 
	Phạm Thị Tuyế Minh
	
	2004
	1m46
	39
	01259689300
	Học giỏi môn Toán, Anh, sở
thích hát

	
	
	19B 
	Lê Thành Long
	2003
	
	1m 55
	40
	0976365206
	Học giỏi các môn, sở thích du lịch, kể chuyện

	6
	THCS ĐỊNH HÒA
	20B 
	Nguyễn Thị Kim Hương
	
	2005
	
	
	
	

	7
	THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI
	21B 
	Nguyễn Ngọc Hương Giang
	
	24/10/2003
	1,7m
	54kg
	0903199987
	Em học giỏi các môn toán, sở
thích đi du lịch, khám
phá,dẫn chương trình, năng
khiếu đặc biệt giao tiếp

	8
	THCS PHÚ HÒA
	22B 
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	
	03/04
	1m55
	51kg
	0982.329.004
	Giỏi môn Toán
Sở thích: vẽ, hát, đọc truyện. thiết kế Năng khiếu: vẽ, thiết kế thời trang

	
	
	23B 
	Đỗ Kim Ngân
	
	8/4
	1m54
	55kg
	0983621021
	Giỏi môn :Mĩ Thuật, toán
Sở thích: Vẽ, Hát, đọc truyện
Năng khiếu: Ve, nhảy.

	
	
	24B 
	Nguyễn Quỳnh Anh 

	
	7/2
	1m56
	41kg
	0912939276
	Giỏi môn: Mĩ thuật, ngữ văn
Sở thích, năng khiếu: vẽ, chơi thể thao

	
	
	25B 
	Nguyễn Thị Phương 
	
	14/11
	1m51
	48kg
	0933487378
	Giỏi Môn:Mỹ Thuật
Sở thích, Năng khiếu: bơi lội, hát,

	
	
	26B 
	Nguyễn Thu Trang 

	
	22/11
	1m53
	30kg
	0868617339
	Giỏi môn Ngữ Văn
Sở thích, năng khiếu: Âm nhạc, hát, diễn

	
	
	27B 
	Nguyễn Gia Linh 

	
	22/08
	1m63
	54kg
	0918.598.383

	Giỏi môn Ngữ Văn
Sở thích: hát, nhảy, chơi thể thao
Năng khiếu: hát, múa

	
	
	28B 
	Bang Nguyễn Nguyên 


	
	06/06
	1m65
	54kg
	0914.499.245

	Giỏi môn Tiếng Anh
Sở thích: vẽ, nhảy, bóng rổ
Nang khiếu: nhảy

	9
	THCS PHÚ CƯỜNG
	29B 
	Trịnh Xuân Nhi
	
	29/6/2003
	1m50
	53kg
	0913720228
	Có khả năng diễn đạt tốt

	
	
	30B 
	Trương Quốc Đạt
	31/12/2006
	
	1m50
	50kg
	0902272625
	Thích hát

	
	
	31B 
	Võ Hào Phong
	31/1/2006
	
	1m52
	40kg
	01286401521
	Sở thích đá bóng

	
	
	32B 
	Trần Ngọc Ngân
	
	4/3/2006
	1m53
	55kg
	0932025025
	Thích hát và múa
Tự tin, có khả năng diễn đạt tốt

	
	
	33B 
	Đặng Như Thảo
	
	19/11/2006
	1m45
	37kg
	0933458475
	Sở thích vẽ tranh

	
	
	34B 
	Trần Nguyễn Xuân Nhi
	
	9/11/2006
	1m51
	31kg
	0913660738
	Thích học tiếng anh và nói tiếng anh

	
	
	35B 
	Lê Thị Yến Trang
	
	24/7/2006
	1m50
	49kg
	0918749173
	Sở thích ca hát

	
	
	36B 
	Nguyễn Nhật Linh
	
	14/9/2003
	1m47
	37kg
	0937466905
	Sở thích đọc truyện, đóng kịch và hát

	
	
	37B 
	Nguyễn Võ Hồng Thịnh
	26/2/2004
	
	1m60
	52kg
	0901265926
	Thích hát, chụp hình và diễn kịch. Có khả năng làm được một số đồ thủ công

	
	
	38B 
	Nguyễn Minh Giàu
	24/11/2006
	
	1m40
	30kg
	01675173367 (Mẹ)
	Yêu thích môn thể thao chạy

	
	
	39B 
	Lư Hồng Nghi
	
	20/4/2007
	1m60
	41,5 kg
	0984068242
	Thích đọc truyện, hát và chơi thể thao

	
	
	40B 
	Vương Kim Nhiệm
	
	6/6/2005
	1m43
	47kg
	01697397207 (Ba)
	Sở thích đọc sách, kể chuyện, nghe nhạc và chơi cầu lông

	
	
	41B 
	Nguyễn Lê Như Thảo
	
	11/4/2005
	1m48
	44kg
	0986213775 (Mẹ)
	Sở thích đọc sách

	
	
	42B 
	Lâm Thái Hà
	
	10/12/2005
	1m43
	40kg
	01689348037 (Mẹ)
	Thích hát

	
	
	43B 
	Đỗ Ngọc Minh Thư
	
	15/7/2005
	1m50
	49kg
	0909615933
	Thích vẽ tranh

	
	
	44B 
	Trần Nguyễn Anh Nguyên
	17/9/2005
	
	1m47
	43kg
	
	Sở thích đá bóng

	
	
	45B 
	Lê Thanh Kiệt
	7/4/2006
	
	1m43
	41kg
	0986764242
	Sở thích đá bóng

	
	
	46B 
	Lê Yến Nhi
	
	14/11/2006
	1m43
	37kg
	0908505156 (Mẹ)
	Thích hát và đọc truyện

	
	
	47B 
	Võ Nguyễn Phương Nghi
	
	27/5/2006
	1m53
	50kg
	0918452916 (Ba)
	Sở thích đọc truyện

	
	
	48B 
	Hồ Cẩm Đào
	x
	
	
	
	
	

	
	
	49B 
	Lê Nguyễn Đăng Khoa
	16/4/2006
	
	1m50
	51kg
	01699191239 (Mẹ)
	Thích bơi lội

	
	
	50B 
	Nguyễn Châu Nguyên Bảo
	9/2/2006
	
	1m50
	50kg
	0932166673 (Mẹ)
	Biết làm một số trò ảo thuật đơn giản

	
	
	51B 
	Trương Quốc Khánh
	5/10/2006
	
	1m50
	50kg
	0918488266 (Mẹ)
	Thích học môn toán

	
	
	52B 
	Trần Đặng Hồng Phúc
	
	21/05/2003
	1m58
	57kg
	01654391928 (Ba)
	Sở thích ca hát, năng khiếu âm nhạc

	
	
	53B 
	Phạm Nghi Bình
	
	14/5/2006
	1m45
	50kg
	0906767696 (Mẹ)
	Hát và nhảy múa

	
	
	54B 
	Huỳnh Thế Phương 
	31/10/2006
	
	1m45
	40kg
	02743821736 (Ông)
	Thích chơi cầu lông

	
	
	55B 
	Tăng Trúc Mai
	
	31/3/2003
	1m55
	57kg
	01234938141 (Ba)
	Thích đọc sách và khám phá mọi thức xung quanh

	
	
	56B 
	Hoàng Võ Quỳnh Anh
	
	15/2/2003
	1m55
	43kg
	0973095808 (Mẹ)
	Hòa đồng, thân thiện
Thích tham gia các họa động xã hội

	
	
	57B 
	Lâm Bảo Ngân
	
	
	
	
	
	

	
	
	58B 
	Nguyễn Hoàng Tâm
	8/11/2003
	
	1m55
	42kg
	0937850199 (Mẹ)
	Thích đi du lịch

	
	
	59B 
	Võ Trọng Nhân
	14/10/2004
	
	1m45
	45kg
	0908718141 (Mẹ)
	Thích bơi lội

	
	
	60B 
	Hồ Hoàng Như Ý
	
	28/11/2006
	1m53
	47kg
	0977123680 (Mẹ)
	Thích bơi lội

	
	
	61B 
	Mai Kim Khánh
	
	15/10/2006
	1m53
	40kg
	0901322338 (Mẹ)
	Thích hát và nhảy múa

	
	
	62B 
	Lục Nhựt Hoàng
	5/1/2006
	
	1m52
	59kg
	0907197474 (Mẹ)
	Thích đọc truyện

	
	
	63B 
	Võ Nguyễn Phương Nghi
	
	27/5/2006
	1m53
	50kg
	0918452916
	Sở thích đọc truyện, nghe nhạc

	
	
	64B 
	Phạm Trần Thúy Vân
	
	20/01/2003
	1m55
	46kg
	0937692620
	Khả năng diễn đạt tốt, tự tin
Sở thích đọc sách, nghe nhạc, học Tiếng anh

	
	
	65B 
	Bùi Thụy Hồng Ân
	
	3/11/2003
	1m62
	58kg
	01217031043
	Hát

	
	
	66B 
	Nguyễn Ngọc Lan Anh
	
	18/6/2003
	1m51
	41kg
	
	Năng khiếu vẽ tranh

	
	
	67B 
	Dương Quốc Nam
	25/11/2006
	
	1m52
	50kg
	0978303074
	Sở thích đá banh

	
	
	68B 
	Nguyễn Thị Hương Thịnh
	
	28/12/2006
	1m45
	40kg
	0943748028 (Mẹ)
	Thích vẽ tranh

	
	
	69B 
	Phạm Quỳnh Anh Tuấn
	6/2/2006
	
	1m50
	40kg
	0996134778 (Ba)
	Thích nhảy múa

	10
	THCS TRẦN BÌNH TRỌNG.
	70B 
	Mai Thảo Như
	
	20/3/2004
	1m50
	44kg
	0947787639
	Sơ thích học ngoại ngữ, Năng khiếu kể chuyện.

	
	
	71B 
	Hồ Tiểu Yến
	
	01/5/2006
	1m45 
	40kg
	01688006188
	Năng khiếu: Hát.

	11
	THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN
	72B 
	Nguyễn Ngọc Hương Trầm	
	
	25/5/2005
	1m51
	41kg
	01678.241.062
	Hát, đàn, vẽ, học giỏi các môn

	
	
	73B 
	Lư Mỹ Uyên 			
	
	21/12/2004
	1m55
	53kg
	0937.238.979
	Hát, nhảy hiện đại và học giỏi các môn

	
	
	74B 
	Trần Như Thảo Phương	
	
	23/9/2005
	1m45
	45kg
	0982.411.294	
	Hát, học giỏi các môn

	
	
	75B 
	Lê Mai Anh Thư	
	
	1/9/2006
	1m46
	45kg
	0972188266
	Bơi và học giỏi các môn

	BẢNG C: KHỐI THPT
Thời gian dự thi: từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

	1
	TRUNG TÂM GDTX TỈNH
	1C 
	Lê Thị Ngọc Châu
	
	22/6/2001
	1m50
	46kg
	01258487212
	Em học đều hầu hết các môn, yêu
thích nhất là toán, lí, hoá, văn
Năng khiếu: ca hát
Sở thích: cái gì vui là thích

	
	
	2C 
	Huỳnh Thanh Long
	11/01/2001
	
	1m72
	57 kg
	0904698835
	Học đều các môn
Không có năng khiếu gì đặc biệt
Sở thích: thích hát mặc dù hát
không hay

	
	
	3C 
	Nguyễn Cẩm Hân
	
	21/01/2001
	1m6
	47kg
	0942037292
	Học tốt môn văn
Thích đọc sách

	
	
	4C 
	Đinh Hoàng Hà Gia Hân
	
	19/10/2001
	1m63
	60kg
	01236380413
	Học tốt môn văn
Sở thích : Hát , nghe nhạc, đi du
lịch
Năng khiếu : múa

	
	
	5C 
	Trần Thanh Kiều Tiên
	
	01/05/2002
	1m55
	49kg
	0909960239
	Học tốt các môn xã hội như Lịch
sử, địa lý, văn, tiếng anh
Sở thích: xem phim hoạt hình

	
	
	6C 
	Lâm Quốc Huy
	16/8/1999
	
	1m69
	80kg
	01693178197
	Hoà đồng, tự tin, bản lĩnh, nhanh
nhẹn sáng tạo, xung kích là chất của
con người em
Châm ngôn sống: bình tĩnh mà sống

	2
	THPT BÌNH PHÚ
	7C 
	Từ Ngọc Thủy Tiên
	
	
	
	
	
	

	
	
	8C 
	Nguyễn Hiền Hậu
	
	
	
	
	
	

	
	
	9C 
	Vương Thanh Duyên
	
	
	
	
	
	

	
	
	10C 
	Đỗ Tuyết Như
	
	
	
	
	
	

	3
	THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
	11C 
	Nguyễn Hữu Phước
	7/2/2002
	
	1m65
	50
	01237726478
	Học tốt môn Văn, Sử, Địa
Sở thích MC
Năng khiếu: kể chuyện

	
	
	12C 
	Huỳnh Ngọc Đa
	
	30/9/2001
	1m65
	46
	0941936913
	Học tốt môn Toán, lý, hóa
Sở thích, năng khiếu: Vẽ tranh

	
	
	13C 
	Chu Thiên Phú
	13/9/2001
	
	1m70
	60
	0937177219
	Học tốt môn Toán, lý, hóa
Sở thích năng khiếu: ca hát, nhảy

	4

	THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
	14C 
	Phạm Trung Tính
	28/09/2001
	
	1m75
	68kg
	0961412952
	Là một con người
đam mê với nghệ
thuật, sở thích là
nghe nhạc, đọc sách
về mảng ngôn tình,
tản văn, cực kì thích
phim kinh dị. Thích
màu xanh, ghét
chiến tranh, yêu hoà
bình. Học giỏi ở bộ
môn toán, hoá và
ngữ văn. Năng
khiếu có ở hầu hết
các hoạt động nghệ
thuật như hát múa kịch...

	
	
	15C 
	Nguyễn Minh Nguyệt
	
	10/10/2001
	1m53
	55kg
	01259490479
	Sở thích: nghe nhạc,
đọc sách, tin tức.
Năng khiếu: kể
chuyện, thuyết trình,
MC.

	
	
	16C 
	Nguyễn Hoàng Phi Hồng
	12/09/2002
	
	1m70
	49kg
	01686404090
	Sở thích: nghe nhạc,
đọc sách, sưu tầm
đồ handmade.
Có khả năng giao
tiếp tốt

	
	
	17C 
	Trần Thị Kim Ngân
	
	06/07/2002
	1m55
	40kg
	01292885229
	Sở thích: nghe nhạc,
cập nhật xu hướng
thời trang
Năng khiếu: hát,
nhảy, có khả năng
lãnh đạo

	
	
	18C 
	Bùi Nguyễn Phương Anh
	
	07/09/2002
	1m65
	55kg
	0962514322
	Sở thích: đọc thơ,
làm thơ, nghe nhạc
ballad
Năng khiếu: viết thơ
nhanh, có trí nhớ tốt

	5
	THPT AN MỸ
	19C 
	Nguyễn Lê Trung Kiên
	07/09/2000
	
	1,58m
	40kg
	01628770855
	- Học tốt: Địa lý, tin học
- Sở thích: Du lịch khám phá các
vùng miền trên đất nước, nấu ăn.
- Năng khiếu: Hoạt náo, hài hước,
giả giọng vùng miền.

	
	
	20C 
	Đinh Nguyễn Long Vũ
	
	
	1,76m
	50kg
	01668551197
	- Học tốt: Địa lý, Anh văn
- Sở thích: Được giao tiếp với mọi
người, du lịch.
- Năng khiếu: Có thể thuyết trình tốt
bằng tiếng anh, nhảy.

	
	
	21C 
	Võ Thị Cẩm Tú
	
	12/05/2002
	1,55m
	43kg
	0937482569
	- Học giỏi Văn, thích nghe nhạc, du
lịch, du học.
- Năng khiếu: hát, nhảy

	
	
	22C 
	Trần Thị Mỹ Tường
	
	06/11/2000
	1.52m
	42kg
	01694347367
	- Sở thích: Hát, vẽ
- Môn học yêu thích: Văn
- Năng khiếu: ca hát

	
	
	23C 
	Võ Thị Quế Hân
	
	27/3/2002
	1,50m
	50kg
	01652073187
	- Em học giỏi các môn xã hội, thích
hát, có năng khiếu ca hát, kể chuyện,
nhảy aerobic.

	
	
	24C 
	Phạm Hoàng Yến
	
	23/03/2002
	1,53m
	49 kg
	0983246175
	- Em học giỏi các môn xã hội, thích
hát.

	
	
	25C 
	Đoàn Thị Kim Ngân
	
	07/03/2001
	1,65m
	49kg
	0973492767
	Em học giỏi môn Toán.
- Sở thích: tham gia các hoạt động
văn nghệ.
- Năng khiếu: hát, múa

	
	
	26C 
	Lê Hoàng Nghi
	
	18/01/2000
	1,50m
	44kg
	0886012120
	- Em học tốt môn Văn.
- Năng khiếu: múa, diễn kịch.
- Sở thích: tham gia hoạt động Đoàn,
các hoạt động văn nghệ.

	
	
	27C 
	Nguyễn Lê Hoài Ngân
	
	12/04/2001
	1,58m
	50kg
	0924545665
	- Sở thích tham gia hoạt động văn
nghệ.

	
	
	28C 
	Nguyễn Huỳnh Nhật
	24/07/2002
	
	1,70m
	90kg
	01655020579
	Năng khiếu: bình luận game

	6
	THPT VÕ MINH ĐỨC
	29C 
	Nguyễn Phan Khánh Châu
	
	13/4/2002
	1m52
	48kg
	0969079451
	Học tốt : Văn, Anh, Sử, Địa

	
	
	30C 
	Trần Thị Hiếu Hạnh
	
	19/2/2002
	1m59
	60kg
	0938138779
	Vẽ, múa quạt, thích môn Hoá

	
	
	31C 
	Lê Ngọc Khánh
	
	1/10/2002

	1m57
	50kg
	01665788158
	Nhảy hiện đại, thích nấu ăn, thích
môn Văn

	
	
	32C 
	Nguyễn Anh Hào
	20/8/2002
	
	1m75
	73kg
	0966928130
	Giỏi Văn, Anh, thích hát và nấu ăn

	
	
	33C 
	Nguyễn Thị Cẩm Thu

	
	16/4/2001

	1m58
	45kg
	01664413506
	Học giỏi môn văn. Sở thích hát.
Năng khiếu hát, tự tin trước đám
đông

	
	
	34C 
	Bùi Nguyễn Diễm My
	
	15//6/2001
	1m65
	58kg
	[bookmark: _GoBack]0913125790
	Học tốt Văn, Năng khiếu: hát, dẫn chương trình.

	THÍ SINH TỰ DO
Thời gian dự thi: từ 16 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút

	1
	TH NGUYỄN DU
	35C 
	Hồ Bảo Nhi
	
	x
	
	
	
	Sở thích của em là đi chơi thvới bạn bè,hát múa,vẽ và học.em ước mơ được làm ca sĩ



Đề nghị các thí sinh tham dự đúng thành phần đảm bảo thời gian quy định.

BAN TỔ CHỨC
